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TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá sinh trưởng và năng suất của bốn giống lúa (MTL547, OM2517, OM9921 và 
OM7347) trên các vùng sinh thái đất phèn đồng bằng sông Cửu Long ở các mùa vụ. Kết quả cho thấy, giống 
OM7347 đạt cao nhất về chiều cao cây lúa, số hạt trên bông, tỉ lệ hạt chắc và năng suất trên bốn vùng sinh thái đất 
phèn trong khi giống lúa OM9921 lại biểu hiện kém nhất trong bốn giống thử nghiệm về sinh trưởng, thành phần 
năng suất và năng suất ở Hòn Đất, Hồng Dân và Tháp Mười. Còn đối với đất phèn Phụng Hiệp, giống lúa MTL547 
lại kém nhất về năng suất. Sinh thái đất phèn Phụng Hiệp bất lợi nhất vì tầng mặt có pH thấp, hàm lượng lân hữu 
dụng thấp, đồng thời hàm lượng Al trao đổi lại cao nhất ở cả hai tầng đất. Số bông/m2, số hạt/bông và tỉ lệ hạt chắc 
của vụ đông xuân cao hơn vụ hè thu dẫn đến năng suất lúa vụ đông xuân cao hơn khoảng 2,5 tấn/ha mặc dù lượng 
phân bón cho 1 ha (kg N - kg P2O5 - kg K2O) được sử dụng trên đất phèn ở vụ đông xuân (100 - 60 - 30) là ít khác 
biệt so với hè thu (80 - 60 - 30).  

Từ khóa: Đất phèn, giống lúa, mùa vụ, thành phần năng suất, ĐBSCL. 

Evaluation of  Growth and Yield of Four Rice Varieties  
Grown in Agro-Ecological Zones of Acid Sulphate Soils in The Mekong Delta 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the growth and yield of rice varieties grown in different agro-
ecological zones in different cropping seasons. Four rice varieties were MTL547, OM 517, OM 921 and OM 347. 
Results showed that variety OM7347 had highest plant height, grain number per panicle,  filled grain  percentage and 
yield within agro-ecological zones of acid sulphate soils (ASS) while variety OM9921 was lowest in growth and yield 
at three sites of Hon Dat, Hong Dan and Thap Muoi. For Phung Hiep, yield of MTL547 was lowest. Phung Hiep ASS 
was the most constraints due to low pH, low available phosphorus, and high exchangeable aluminium. The number 
of panicle per square metre, grain number per panicle and filled grain percentage in dry season (DS) rice were higher 
than those in wet season rice. As a result, the yield in the DS was higher than at least 2.5 tons per hectare compared 
to that in the wet seson (WS), although the fertilizers applied per hectare (kg N - kg P2O5 - kg K2O) for dry season 
crop (100-60-30) was  slightly different than that in WS (80-60-30). 

Keywords: Acid sulphate soils, rice varieties, yield components, crop season, Mekong delta. 
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Địa điểm Mùa vụ Thời điểm xuống giống Thời điểm thu hoạch 

Xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang HT 27/4/2014  03/8/2014 

ĐX 11/11/2014 9/02/2015 

Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang HT 30/4/2014  4/8/2014 

ĐX 20/11/2014 16/02/2015 

Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu HT 25/4/2014  28/7/2014 

ĐX 15/11/2014 20/02/2015 

Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp HT 25/4/2014  28/7/2014 

ĐX 01/11/2014   12/2/2015 
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NSS 

Loại phân bón 

10 20 45 

Lượng phân bón (%) 

N  30 30 40 

P2O5 50 50 0 

K2O 50 0 50 

‰

Địa 
điểm 

Tên phân loại Độ sâu 
(cm) 

pH 

(1 : 2,5) 

EC 

(mS/ 
cm) 

P-
Bray2 

(mg/kg) 

Fe2+ 

(%Fe2O3) 

Al3+ 

(Meq/ 
100 g) 

CHC  
(% C) 

Sa cấu (%) 

Sét Thịt Cát 

Hòn Đất Epi-Orthi-Thionic 
Fluvisols 

0 - 20 5,1 0,5 58,0 0,3 4,3 7,42 64,7 33,5 1,8 

20 - 40 4,9 0,5 1,2 0,3 4,1 3,75 65,0 30,3 4,7 

Phụng 
Hiệp 

Orthi-Thionic 
Fluvisols 

0 - 20 4,7 0,4 10,2 0,5 5,4 3,27 73,6 25,6 0,8 

20 - 40 4,1 0,4 18,8 0,4 11,4 3,18 63,6 33,3 3,1 

Hồng 
Dân 

Orthi-Thionic 
Fluvisols 

0 - 20 5,3 1,1 11,5 0,3 0,8 2,63 69,5 30,0 0,5 

20 - 40 5,0 1,1 2,7 0,2 0,6 0,42 68,2 31,1 0,7 

Tháp 
Mười 

Endo-Proto-
Thionic Fluvisols 

0 - 20 4,3 0,7 23,1 0,7 0,7 2,96 45,3 52,6 2,1 

20 - 40 4,1 0,7 2,4 0,6 0,9 1,18 43,4 51,7 4,8 



Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Ngọc Phương 

432 

≤

̉



Đánh giá sinh trưởng và năng suất bốn giống lúa trên các vùng sinh thái nông nghiệp đất phèn ở đồng bằng sông 
Cửu Long 

433 

Địa 
điểm 

Nghiệm 
thức 

Thông số sinh trưởng, thành phần năng suất và năng suất hạt lúa 

Chiều cao 
(cm) 

Số 
bông/m2 

Số 
hạt/bông 

Tỉ lệ hạt 
chắc (%) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất 
thực tế 
(tấn/ha) 

Hòn Đất MTL547 83,7a 493,3 34,2c 59,5c 26,5 4,57a 

OM2517 75,8b 518,7 49,3b 81,7a 26,9 4,70a 

OM9921 74,6b 487,7 38,1bc 68,4b 27,3 3,53b 

OM7347 84,5a 533,3 65,9a 74,2ab 26,5 4,08ab 

Phụng 
Hiệp  

MTL547 86,3a 429,0 69,2b 63,0b 26,5 3,90 

OM2517 76,3b 389,0 69,3b 80,3a 26,9 3,32 

OM9921 83,1ab 443,7 70,9b 67,5b 27,0 3,98 

OM7347 77,9ab 417,3 81,3a 67,4b 26,5 3,36 

Hồng 
Dân  

MTL547 88,6 549,0 68,4ab 82,7ab 26,5 5,29a 

OM2517 86,9 555,7 60,1b 89,9a 26,9 5,04a 

OM9921 84,5 523,0 70,6ab 79,1b 27,0 4,60b 

OM7347 88,6 566,7 76,9a 78,3b 26,5 5,14a 

Tháp 
Mười 

MTL547 86,7 506,0 82,1 81,8a 28,4 5,76a 

OM2517 95,2 513,9 85,3 84,9a 29,3 5,68a 

OM9921 89,0 506,0 75,9 64,0b 28,3 4,69b 

OM7347 92,3 568,7 83,9 82,0a 28,7 6,01a 

CVHòn Đất (%) 3,52 12,65 13,82 5,44 3,74 8,65 

CVPhụng Hiệp (%) 5,51 11,18 6,54 6,66 3,16 15,25 

CVHồng Dân (%) 7,02 7,15 9,43 6,07 4,33 4,13 

CVTháp Mười (%) 4,49 16,80 6,98 7,01 2,67 8,55 

FHòn Đất * ns ** ** ns * 

FPhụng Hiệp * ns * * ns ns 

FHồng Dân ns ns * * ns * 

FTháp Mười ns ns ns ** ns * 
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Địa 
điểm 

Nghiệm 
thức 

Thông số sinh trưởng, thành phần năng suất và năng suất hạt lúa 

Chiều cao 
(cm) 

Số 
bông/m2 

Số 
hạt/bông 

Tỉ lệ hạt 
chắc (%) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất thực tế 
(tấn/ha) 

Hòn Đất MTL547 84,9a 685,3 60,6 88,9ab 27,2 7,83a 

OM2517 88,1a 666,7 60,9 92,3a 27,5 8,09a 

OM9921 78,2b 640,0 65,0 83,8b 27,1 6,76b 

OM7347 87,1a 621,3 65,1 91,3a 27,3 7,63a 

Phụng 
Hiệp  

MTL547 86,9b 426,7 75,4b 80,1 28,1 5,58b 

OM2517 99,1a 468,0 87,7a 82,0 27,4 6,46a 

OM9921 94,4a 509,3 86,6a 83,3 25,8 6,75a 

OM7347 96,6a 480,0 92,0a 82,3 26,8 6,64a 

Hồng 
Dân  

MTL547 99,4a 538,0 100,8ab 90,4 28,4 8,25a 

OM2517 89,9ab 654,7 90,4b 86,7 28,8 7,06ab 

OM9921 80,5b 653,3 84,7b 88,9 27,5 5,96b 

OM7347 91,1ab 613,3 109,9a 91,1 28,0 8,39a 

Tháp 
Mười 

MTL547 100,2a 649,3 102,2 85,6ab 26,3 8,09a 

OM2517 99,0a 562,7 91,9 84,0ab 28,4 7,87a 

OM9921 92,4b 558,7 92,0 81,7b 28,1 6,91b 

OM7347 99,5a 640,0 101,0 92,2a 26,7 7,79a 

CVHòn Đất (%) 3,64 17,37 16,59 3,02 4,73 5,50 

CVPhụng Hiệp (%) 3,78 8,08 6,45 3,06 4,45 3,00 

CVHồng Dân (%) 8,27 11,67 8,11 5,51 1,87 10,0 

CVTháp Mười (%) 3,12 11,51 9,02 5,42 3,85 5,50 

FHòn Đất * ns ns * ns * 

FPhụng Hiệp * ns * ns ns * 

FHồng Dân * ns * ns ns * 

FTháp Mười * ns ns * ns * 
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Nhân tố Nghiệm thức 

Thông số sinh trưởng, thành phần năng suất và năng suất hạt lúa 

Chiều 
cao (cm) 

Số 
bông/m2 

Số 
hạt/bông 

Tỉ lệ hạt 
chắc (%) 

Khối lượng 
1.000 hạt (g) 

Năng suất thực tế 
(tấn/ha) 

Giống lúa 
(A) 

MTL547 89,6a 534,6 74,1b 78,8b 27,2 6,16a 

OM2517 88,8a 541,2 74,4b 85,2a 27,7 6,03a 

OM9921 84,6b 540,2 73,0b 77,1b 27,3 5,40b 

OM7347 89,7a 555,1 84,5a 85,2a 27,1 6,13a 

Địa điểm 
(B) 

Hòn Đất 82,1c 580,8a 54,9c 75,6c 27,0b 5,90c  

Phụng Hiệp 87,6b 445,4b 79,1b 80,0b 26,9b 5,00d 

Hồng Dân 88,7b 581,7a 82,7b 85,8a 27,4ab 6,22b 

Tháp Mười 94,3a 563,2a 89,3a 82,0b 28,0a 6,60a 

Mùa vụ (C) Hè thu 87,1b 500,1b 67,6b 75,3b 27,2 4,60b 

Đông xuân 91,7a 585,5a 85,4a 86,5a 27,5 7,25a 

CV (%) 5,98 13,61 9,96 6,53 4,21 8,23 

F(A) ** ns ** ** ns ** 

F(B) ** ** ** ** ** ** 

F(C) ** ** ** ** ns ** 

F(AxB) ns ns * ** ns ** 

F(AxC) ns ns ns ** ns ns 

F(BxC) ** ns ** ** ** ** 

F(AxBxC) * ns * ns ns * 
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